	PHÒNG GIÁO DỤC VIỆT YÊN
TRƯỜNG THCS NINH SƠN

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN TOÁN 9
Năm học: 2022 – 2023.
Thời gian: 90 phút



I. MA TRẬN ĐỀ.
	TT
(1)
	Chương/Chủ đề, nội dung kiến thức
(2)
	Mức độ đánh giá
(3-10)
	Tổng % điểm
(11)

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	 Căn bậc hai. Căn bậc ba
	4
0,6đ
	2 
2 đ
	3
0,45đ
	1 
1đ
	3
0,45 đ
	1 
1,5đ
	1
0,15đ
	1 
0,5đ 
	
66,5%

	2

	Hàm số bậc nhất
	2
0,3đ
	
	2
0,3 đ
	
	
	
	
	
	
6%

	3

	Hệ thức lượng trong tam giác vuông.
	1
0,15 đ
	1 
1 đ
	1
0,15 đ
	1
0,5 đ
	1
0,15đ
	
	1
0,15 đ
	
	
21%

	4
	Đường tròn
	1
0,15 đ
	
	
	1
0,5 đ
	
	
	
	
	
6,5%

	Tổng
	1,2 điểm
	3,0 điểm
	0,9 điểm
	2,0 điểm
	0,6
điểm
	1,5 điểm
	0,3 điểm
	0,5 điểm
	10
Điểm

	Tỉ lệ %
	42%
	29%
	21%
	8%
	100

	Tỉ lệ chung
	71%
	29%
	100



II. ĐỀ KIỂM TRA




	PHÒNG GD&ĐT VIỆT YÊN
TRƯỜNG THCS NINH SƠN
ĐỀ MINH HOẠ

	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TOÁN LỚP 9
Ngày kiểm tra: …………
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề



I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm).

Câu 1: Số nào sau đây có căn bậc hai số học bằng ?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 2: Căn bậc hai số học của  là





A. 	B. 	C.  và 	D. 

Câu 3: Biểu thức  xác định khi




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4: Trục căn thức ở mẫu của biểu thức  ta được kết quả là 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5: Giá trị của biểu thức  bằng




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 6: Điều kiện xác định của biểu thức  là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 7: Rút gọn biểu thức với  được kết quả là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8: Đẳng thức nào sau đây không đúng?


A. 	B. 


C. 	D. 


Câu 9: Rút gọn biểu thức với  được kết quả là




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A,  bằng 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 11: Cho đường tròn và điểm M, khi đó M nằm trong đường tròn khi:




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12: Cho ABC vuông tại A, đường cao AH, có AB = 3cm, AC = 4cm. Độ dài đoạn HB là:




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 13: Giá trị của thỏa mãn ?





A. .	B.  và 	C. 	D. 

Câu 14: Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. 	C.           D.


Câu 15: Cho hàm số , giá trị của hàm số tại  là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 16: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số ? 




A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 17: Cho hàm số , với  là biến số. Giá trị của a để ? 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 18: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là: 




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 19: Cho ABC vuông tại A, có AB = AC. Biết đường cao AH = 4cm. Độ dài AB bằng




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 20: Mặt trời chiếu vào một cây trồng trên một mặt đất phẳng thì bóng trên mặt đất của cây đó dài và đồng thời tia sáng mặt trời chiếu vào đỉnh cây tạo với mặt đất một góc bằng . Chiều cao của cây đó bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
II/ PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 
Câu 1. (3,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức 

2) Tìm x để biểu thức sau có nghĩa: 



	3) Rút gọn biểu thức  với x  0 và x 1. 
Câu 2. (1,5 điểm)



Cho biểu thức  với x  0 và x 1. 

1) Rút gọn .


2) Tìm  để .            
Câu 3. (2,0 điểm)
	Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi D và E lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ H xuống AB, AC.

	a) Cho . Tính AH, DE.
	b) Chứng minh bốn điểm A, D, H, E cùng nằm trên một đường tròn.

	c) Đường phân giác của  cắt BC tại K. Gọi I là trung điểm của AK. Chứng minh CI vuông góc AK. 
Câu 4. (0,5 điểm)


Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị của biểu thức 

----------------Hết----------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh:........................................................ Số báo danh:.......................................



	

 HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TOÁN LỚP 9
TRẮC NGHIỆM (3 điểm):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,15 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	A
	D
	C
	B
	A
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	B
	D
	C
	C


TỰ LUẬN (7 điểm). 

	Bài
	Sơ lược các bước giải
	Điểm

	Câu 1
	
	

	1
(1 điểm)
	

	0.5

	
	

	0.5

	2
(1 điểm)
	

 có nghĩa khi 
	0.5

	
	

	0.25

	
	Vậy…
	0.25

	3
(1 điểm)
	


với x  0 và x 1,  
	0.5

	
	

Vậy…
	
0.25
0.25

	Câu 2
(1.5 điểm)
	

Với x  0 và x 1  ta có:    


	0.25

	
	

	0.25

	
	

	0.25

	
	

Vậy…
	0.25

	
	

 (do 2 >0)
	0.25

	
	

Vậy…
	0.25

	Câu 3
(2 điểm)
	[image: ]
	

	a
(1 điểm)
	
Tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao nên 
	0.5

	
	
Tứ giác ADHE có :  suy ra tứ giác ADHE là hình chữ nhất
Suy ra DE = AH = 6cm
	0.5

	b
(0.5 điểm)
	Gọi O là giao điểm của AH và DE
Vì ADHE là hình chữ nhật nên OA = OH = OD = OE
	0.25


	
	Suy ra 4 điểm A, D, H, E cùng nằm trên đường trong tâm O đường kính AH.
	0.25

	c
(0.5 điểm)
	

 là góc ngoài của tam giác ABK nên 




Mà   suy ra 
	0.25

	
	Suy ra tam giác CAK cân tại C, mà I là trung điểm của AK nên CI là đường trung tuyến, đồng thời là đường cao của tam giác CAK, suy ra CI vuông góc AK.
	0.25

	Câu 5
(0.5 điểm)
	Áp dụng BĐT Cô-si cho 2 số không âm ta có


	


0.25

	
	
Đẳng thức xảy ra Vậy



	



0.25








oleObject3.bin

oleObject48.bin

image49.wmf
AB

BC


oleObject49.bin

image50.wmf
AB

AC


oleObject50.bin

image51.wmf
AC

BA


oleObject51.bin

image52.wmf
AC

BC


oleObject52.bin

image53.wmf
(

)

;

OR


image4.wmf
3.

-


oleObject53.bin

image54.wmf
OMR

=


oleObject54.bin

image55.wmf
OMR

>


oleObject55.bin

image56.wmf
OMR

<


oleObject56.bin

image57.wmf
OMR

£


oleObject57.bin

image58.wmf
D


oleObject4.bin

oleObject58.bin

image59.wmf
(

)

0,6.

cm


oleObject59.bin

image60.wmf
(

)

1,8.

cm


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

1,4

cm


oleObject61.bin

image62.wmf
(

)

5.

cm


oleObject62.bin

image63.wmf
x


image5.wmf
3.


oleObject63.bin

image64.wmf
3

x

=


oleObject64.bin

image65.wmf
3


oleObject65.bin

image66.wmf
9


oleObject66.bin

image67.wmf
9.

-


oleObject67.bin

image68.wmf
9


oleObject5.bin

oleObject68.bin

image69.wmf
3


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

2

yfxx

==-


oleObject70.bin

image71.wmf
(

)

(

)

12

ff

>


oleObject71.bin

image72.wmf
(

)

(

)

21

ff

>


oleObject72.bin

image73.wmf
(

)

(

)

11

ff

>-


image6.wmf
16


oleObject73.bin

image74.wmf
(

)

(

)

12

ff

->-


oleObject74.bin

image75.wmf
2

21

yx

=-


oleObject75.bin

image76.wmf
0

x

=


oleObject76.bin

image77.wmf
0.


oleObject77.bin

image78.wmf
1.


oleObject6.bin

oleObject78.bin

image79.wmf
2.


oleObject79.bin

image80.wmf
1.

-


oleObject80.bin

image81.wmf
23

yx

=-


oleObject81.bin

image82.wmf
(

)

1;1.

M


oleObject82.bin

image83.wmf
(

)

1;5.

N


image7.wmf
4.

-


oleObject83.bin

image84.wmf
(

)

1;1.

P

-


oleObject84.bin

image85.wmf
(

)

1;1.

Q

-


oleObject85.bin

image86.wmf
(

)

3

yfxax

==+


oleObject86.bin

image87.wmf
x


oleObject87.bin

image88.wmf
(

)

10

f

=


oleObject7.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image89.wmf
3.

-


oleObject90.bin

image90.wmf
3.


oleObject91.bin

oleObject92.bin

image91.wmf
2

2x4x182

A

=-++


oleObject93.bin

image92.wmf
42.


image8.wmf
4.


oleObject94.bin

image93.wmf
2.


oleObject95.bin

image94.wmf
218.

+


oleObject96.bin

image95.wmf
24.

+


oleObject97.bin

oleObject98.bin

image96.wmf
(

)

43.

cm


oleObject99.bin

oleObject8.bin

image97.wmf
(

)

4.

cm


oleObject100.bin

image98.wmf
(

)

42

cm


oleObject101.bin

image99.wmf
(

)

8.

cm


oleObject102.bin

image100.wmf
6

m


oleObject103.bin

image101.wmf
0

60


oleObject104.bin

image9.wmf
4


image102.wmf
123.

m


oleObject105.bin

image103.wmf
62.

m


oleObject106.bin

image104.wmf
63.

m


oleObject107.bin

image105.wmf
6.

m


oleObject108.bin

image106.wmf
15

A31248.

32

=--


oleObject109.bin

oleObject9.bin

image107.wmf
124

Ax

=-


oleObject110.bin

image108.wmf
2x2

1

x

P

x

-

=

-


oleObject111.bin

image109.wmf
³


oleObject112.bin

image110.wmf
¹


oleObject113.bin

image111.wmf
3x1x1

3.

x1x12

A

x

æ

ö

+

=--

ç

÷

÷

ç

-++

ø

è


oleObject114.bin

image10.wmf
4.

-


oleObject115.bin

oleObject116.bin

image112.wmf
A


oleObject117.bin

image113.wmf
x


oleObject118.bin

image114.wmf
0

A

<


oleObject119.bin

image115.wmf
BH  4cm, CH  9cm

==


oleObject120.bin

oleObject10.bin

image116.wmf
·

BAH


oleObject121.bin

image117.wmf
222

2022202220223033

xyyzzx

-+-+-=


oleObject122.bin

image118.wmf
222

Axyz

=++


oleObject123.bin

image119.wmf
1595

A312484.316.335343

3232

=--=--=--


oleObject124.bin

image120.wmf
83

=-


oleObject125.bin

image11.wmf
256.


oleObject126.bin

image121.wmf
12404x12

x

-³Û-³-


oleObject127.bin

image122.wmf
3

x

Û£


oleObject128.bin

oleObject129.bin

oleObject130.bin

image123.wmf
(

)

(

)

(

)

21

2x2

1

11

xx

x

P

x

xx

-

-

==

-

-+


oleObject131.bin

image124.wmf
2

1

x

x

=

+


oleObject11.bin

oleObject132.bin

oleObject133.bin

oleObject134.bin

image125.wmf
3x(x1)(x1)3(x1)(x1)x1

.

(x1)(x1)2

A

x

+----++

=

-++


oleObject135.bin

image126.wmf
(

)

(

)

33133x1

.

2

1x1

xxxx

x

x

+-+-++

=

+

-+


oleObject136.bin

image127.wmf
2(2)x1

.

1

2

x

x

x

++

=

-

+


oleObject137.bin

image128.wmf
2

x1

=

-


image12.wmf
x2022

-


oleObject138.bin

oleObject139.bin

image129.wmf
2

0x10

x1

Û<Û-<

-


oleObject140.bin

image130.wmf
x101

x

Û<Û£<


oleObject141.bin

image131.emf
I

K

O

A

B

C

H

D

E


image132.wmf
2

.366

AHHBHCAHcm

==Þ=


oleObject142.bin

image133.wmf
·

·

·

0

DEEH90

AHDAA

===


oleObject12.bin

oleObject143.bin

image134.wmf
·

AKC


oleObject144.bin

image135.wmf
·

·

µ

AKCBAKB

=+


oleObject145.bin

image136.wmf
·

·

·

KACKAHHAC

=+


oleObject146.bin

image137.wmf
·

·

µ

·

,

BAKKAHBHAC

==


oleObject147.bin

image138.wmf
·

·

AKCKAC

=


image13.wmf
2022.

x

<


oleObject148.bin

image139.wmf
222

222222

3033202220222022

202220222022

3033

222

xyyzzx

xyyzzx

=-+-+-

+-+-+-

£++=


oleObject149.bin

image140.wmf
2

22

222222

22

2

2022

2022

202220223033

2022

2022

xy

xy

yzyzxyz

zx

zx

ì

=-

ì

=-

ï

ï

ï

=-Û=-Þ++=

íí

ïï

=-

=-

î

ï

î


oleObject150.bin

image141.wmf
3033

A

=


oleObject151.bin

oleObject13.bin

image14.wmf
2022.

x

³-


oleObject14.bin

image15.wmf
2022.

x

£


oleObject15.bin

image16.wmf
2022.

x

³


oleObject16.bin

image17.wmf
2

31

-


oleObject17.bin

image18.wmf
13.

-


oleObject18.bin

image19.wmf
31.

-


oleObject19.bin

image20.wmf
13.

+


oleObject20.bin

image21.wmf
(

)

231.

+


oleObject21.bin

image22.wmf
1010

110

-

-


oleObject22.bin

image23.wmf
10.

-


image1.wmf
9


oleObject23.bin

image24.wmf
10.


oleObject24.bin

image25.wmf
10.

-


oleObject25.bin

image26.wmf
10.


oleObject26.bin

image27.wmf
2022

2023

M

x

=

-


oleObject27.bin

image28.wmf
2023.

x

£


oleObject1.bin

oleObject28.bin

image29.wmf
2023.

x

¹


oleObject29.bin

image30.wmf
2023.

x

>


oleObject30.bin

image31.wmf
2023.

x

<


oleObject31.bin

image32.wmf
2

396

xxx

-+-+


oleObject32.bin

image33.wmf
3

x

>


image2.wmf
81.


oleObject33.bin

image34.wmf
6.

-


oleObject34.bin

image35.wmf
0.


oleObject35.bin

image36.wmf
26.

x

-


oleObject36.bin

image37.wmf
62.

x

-


oleObject37.bin

image38.wmf
(8).(16)8.16

--=


oleObject2.bin

oleObject38.bin

image39.wmf
(8).(16)8.16

--=--


oleObject39.bin

image40.wmf
8.168.4

=


oleObject40.bin

image41.wmf
8.168.16

=


oleObject41.bin

image42.wmf
3.27x

x


oleObject42.bin

image43.wmf
0

x

>


image3.wmf
9.


oleObject43.bin

image44.wmf
9x


oleObject44.bin

image45.wmf
33.

x


oleObject45.bin

image46.wmf
9x.

-


oleObject46.bin

image47.wmf
9.

x


oleObject47.bin

image48.wmf
tan

C


